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BẢNG BÁO GIÁ 

 
ÁP DỤNG TỪ 24/10/2011 

 

STT TÊN HÀNG GIÁ BÁN STT  TÊN HÀNG GIÁ BÁN 

 DÂY ĐƠN   DÂY DẸP  

1 Dây điện đơn 12/10 227.000 22 Dây 1.0 431.000 

2 Dây điện đơn 16/10 423.000 23 Dây 1.5 547.000 

3 Dây điện đơn 20/10 613.000 24 Dây 2.5 821.000 

4 Dây điện đơn 26/10  1.027.000 25 Dây 4.0 1.155.000 

5 Dây điện đơn 30/10  1.407.000 26 Dây 6.0 0 

 DÂY ĐÔI     

6 Dây điện đôi 2x16 257.000  DÂY BỌC  

7 Dây điện đôi 2x24 364.000  Dây pha 2 ruột (dây bọc) 1.0 486.000 

8 Dây điện đôi 2x30  675.000  Dây pha 2 ruột (dây bọc) 1.5 641.000 

9 Dây điện đôi 2x32 465.000  Dây pha 2 ruột (dây bọc) 2.5 960.000 

 DÂY CÁP   Dây pha 2 ruột (dây bọc) 4.0 1.347.000 

10 Cáp CV 1.0 (100m/cuộn) 242.000  Dây pha 2 ruột (dây bọc) 6.0 2.224.000 

11 Cáp CV 1.5 288.000  Dây pha 3 ruột (dây bọc) 1.5 915.000 

12 Cáp CV 2.0 440.000  Dây pha 3 ruột (dây bọc) 2.5 1.359.000 

13 Cáp CV 2.5 537.000  Dây pha 3 ruột (dây bọc) 4.0 1.916.000 

14 Cáp CV 3.0 674.000  Dây pha 3 ruột (dây bọc) 6.0 3.151.000 

15 Cáp CV 4.0 822.000  Dây pha 3 ruột (dây bọc) 8.0 (Mét) 39.710 

16 Cáp CV 5.0 0  Dây pha 4 ruột (dây bọc) 4.0 (Mét) 23.780 

17 Cáp CV 6.0 1.204.000    

18 Cáp CV 8.0 1.454.000    

19 Cáp CV 11 (Mét) 18.600    

20 Cáp CV 14 (mét) 24.440    

21 Cáp CV 16 28.190    

      

      

      

      



 


